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DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN
ĐẠT GIẢI THƯỞNG SÁNG TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
LẦN THỨ 3 - NĂM 2023

I. LĨNH VỰC 1 (PHÁT TRIỂN KINH TẾ): 05 giải pháp

· Chợ Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền” Quận 8.

Tác giả: Ủy ban nhân dân Quận 8.

· Chợ Deli - Giải pháp thu mua nông sản toàn diện cho cửa hàng.

Tác giả: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Market Deli.

· Ứng dụng Công nghệ sinh học để sản xuất đất trồng và phân bón 
từ phế phẩm nông nghiệp.

Tác giả: Công ty Cổ phần Nông nghiệp Công nghệ cao Namix.

· Quy trình công nghệ tạo ra sản phẩm giúp gia tăng giá trị của nấm Đông trùng hạ thảo CORDYCEPS MILITARIS mang thương hiệu Hector.

Tác giả: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lavite.

· Mô hình Bánh mì Má Hải.

Tác giả: Công ty Cổ phần MH Group.

II. LĨNH VỰC 2 (QUỐC PHÒNG, AN NINH): 05 giải pháp

· Đảm bảo quốc phòng và an ninh cho phát triển bền vững trên 
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong thời kỳ mới.

Tác giả: Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Thiếu tướng Ngô Minh Châu, Thiếu tướng Nguyễn Văn Tài, Đại tá Phạm Công Chững, Thiếu tướng 
Nguyễn Văn Hoàng, Đại tá Nguyễn Văn Phụng, Đại tá Phạm Đức Châu Trần, Thượng tá Phạm Văn Hội, Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Thượng tá 
Huỳnh Quang Tuyến, Đại tá Nguyễn Quang Thắng, Đại tá  Nguyễn Văn Tuyên, Đại tá Trần Văn Mạnh, Đại tá Nghiêm Xuân Thành, Thượng tá Vũ Nam Sơn, Trung tá Lê Ngọc Long, Đại tá Hoàng Dũng Sơn, Trung tá Vũ Mạnh Quyền, 
Bộ Tư lệnh Thành phố và Công an Thành phố.
· Nghiên cứu tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy tình trạng 
khẩn cấp về quốc phòng cấp tỉnh trong khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố.

Tác giả: Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, 
Đại tá Lê Hồng Điệp, Đại tá Lê Anh Đức, Đại tá Lê Đình Minh, Thượng tá Nguyễn Văn Xâm, Thượng tá Nguyễn Văn Mạnh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7.

· Sử dụng mạng xã hội trong phục vụ công tác của Lực lượng Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Trung tá Lê Xuân Cường, Thượng úy Lê Đức Minh, Đội Tham mưu an ninh, Phòng Tham mưu, Công an Thành phố.

· Sử dụng Drone (thiết bị bay không người lái) trong công tác 
phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, 
phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và vệ sinh môi trường, trật tự 
xây dựng, trật tự đô thị trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Tác giả: Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thành phố Thủ Đức.
· Ứng dụng bản đồ số tại Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an Thành phố phục vụ công tác chỉ huy, điều hành, triển khai lực lượng 
tuần tra, kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự thuộc Công an Thành phố 
(Tổ Công tác 363).

Tác giả: Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an Thành phố.
III. LĨNH VỰC 3 (QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC): 15 giải pháp

· Hội thi Góc phố ngày Tết trên địa bàn Quận 1 (Giải pháp nâng cao hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa nhằm góp phần 
xây dựng Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình).

Tác giả: Ủy ban nhân dân Quận 1.
· Mô hình một cửa hỗ trợ phụ nữ và trẻ em trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: ông Lê Văn Thinh, ông Nguyễn Hữu Hưng, bà Trần Thị Kim Thanh, bà Hoàng Thị Diễm Tuyết, ông Phạm Quốc Hùng, bà Trương Lê Mỹ Ngọc, 
ông Nguyễn Văn Tính, ông Trần Minh Thái, ông Nguyễn Hiệp Trí, bà Phan Thanh Thanh, bà Trần Thị Hoàng Mai, ông Phạm Hữu Nhân, bà Nguyễn Thị Huyền Nhung, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Sở Y tế.
· Xây dựng Khung năng lực - Giải pháp chi trả lương 3P ở một đơn vị sự nghiệp công lập.

Tác giả: ông Trương Quang Định, ông Hồ Tấn Thanh Bình, bà Đặng Lê Như Nguyệt, bà Lê Thị Hồng Linh, bà Nguyễn Thị Lan Thơm, bà Cao Hoàng Anh Thư, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Sở Y tế.
· Ứng dụng chỉ số KPI - BSC trong đo lường hiệu quả hoạt động của bệnh viện.

Tác giả: ông Trương Quang Định, bà Nguyễn Thị Thu Hà, bà Đặng Lê Như Nguyệt, ông Nguyễn Phước Chưởng; ông Nguyễn Trường Giang; 
bà Sapinah, Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố, Sở Y tế.
· Ứng dụng không ảnh tích hợp Bình Tân.

Tác giả: ông Nguyễn Minh Nhựt, ông Vũ Chí Kiên, ông Lại Phú Cường, ông Hồ Ngọc Sang, Ủy ban nhân quận Bình Tân.

· Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (WEBGIS) quản lý Hộ kinh doanh theo thời gian thực trên địa bàn Quận 1.

Tác giả: Phòng Kinh tế Quận 1.

· Phòng Tư vấn học đường trực tuyến/ trực tiếp dành cho học sinh Quận 3.

Tác giả: Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 3.

· Xây dựng khung hệ thống dữ liệu thông tin trên địa bàn thành phố Thủ Đức.

Tác giả: Ủy ban nhân dân thành phố Thủ Đức.

· Mô hình Phú Nhuận đồng hành cùng doanh nghiệp.

Tác giả: Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận.

· Ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) trong quản lý tài nguyên tại Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: ông Bùi Nguyễn Thế Kiệt, Ban Quản lý Rừng phòng hộ Cần Giờ.
· Giải pháp Bộ công cụ quản lý chợ.

Tác giả: Sở Khoa học và Công nghệ, Phòng Kinh tế quận Bình Thạnh, Phòng Kinh tế quận Phú Nhuận.

· Tổ chức kỳ thi kiểm tra năng lực công chức Quận 10.

Tác giả: Ủy ban nhân dân Quận 10.

· Mô hình Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh 03 không “Không tiền mặt, Không khách hàng giao dịch tại trụ sở, Không giấy tờ”.

Tác giả: Kho bạc Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh.
· Chuyển đổi Trung tâm Kiểm soát dịch COVID-19, phục hồi kinh tế và dịch vụ hành chính công trở thành Trung tâm Điều hành đô thị 
thông minh Quận 7.

Tác giả: ông Hoàng Minh Tuấn Anh, ông Lê Văn Thành, ông Phạm Hồng Lộc, ông Đoàn Đức Thắng, Ủy ban nhân dân Quận 7.

· Xây dựng tài liệu phân tích công việc của Ủy ban nhân dân phường và Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường.
Tác giả: Ủy ban nhân dân Quận 8.
IV. LĨNH VỰC 4 (TRUYỀN THÔNG): 04 giải pháp

· Xây dựng hệ thống thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, 
công trình dịch vụ tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 10/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Tác giả: ông Nguyễn Ngọc Tuấn, ông Vương Tuấn Nam, ông Nguyễn Minh Quang, bà Mai Nguyễn Thanh Tuyền, ông Lê Vũ Hải, ông Nguyễn Văn Biên, ông Trương Văn Dương, ông Ngô Chí Vân, ông Hà Thanh Sơn, bà Trần Thị Anh Trâm, bà Trần Thanh Minh, bà Bùi Thị Thùy Vân, ông Đoàn Minh Huy, ông Nguyễn Kỳ Nam, ông Nguyễn Văn Hây, ông Lê Anh Đạt, ông Trần Thanh Phong, ông Nguyễn Trung Thành, Sở Giao thông Vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Cục Hải Quan Thành phố, Cảng vụ Đường thủy nội địa 
Thành phố.
· Chương trình Đi An Toàn - Về Hạnh phúc.

Tác giả: bà Đặng Thị Hoàng Oanh, bà Mai Thị Anh Đào, bà Nguyễn Thị Vân An, ông Đồng Hữu Nghị, bà Lê Thị Bích Ngọc, ông Trần Thanh Hùng, ông Phạm Ngọc Triều, bà Trương Thị Tú Uyên, bà Trần Hạ Tuyên, bà Trương Thị Bích Phượng, ông Lê Văn Bằng, bà Nguyễn Lan Đài, Kênh Giao thông Đô thị FM95.6 MHZ, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố.

· Ứng dụng bản đồ du lịch tương tác thông minh 3D/360 Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: ông Lê Trương Hiền Hòa, ông Trần Ngọc Đông Quân, bà Nguyễn Cẩm Tú, ông Phạm Quốc Vinh, Sở Du lịch.
· Giải pháp phối hợp tuyên truyền vận động giảm khai thác nước ngầm, hướng đến sử dụng nước máy trên địa bàn Thành phố năm 2022.

Tác giả: bà Dương Hồng Phương, bà Phạm Thị Vân Hà, bà Nguyễn Phước Thảo Hương, ông Đoàn Hùng Dũng, ông Đinh Văn Bích, Tổng Công ty 
Cấp nước Sài Gòn - Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên.
V. LĨNH VỰC 5 (VĂN HỌC, NGHỆ THUẬT): 09 tác phẩm

· Tác phẩm Kịch múa “Kiều”.

Tác giả: Biên đạo Nguyễn Phúc Hùng, Biên đạo Nguyễn Phúc Hải, 
Biên đạo, Thạc sĩ Nguyễn Tuyết Minh, Nhà hát Giao hưởng - Nhạc Vũ kịch, 
Sở Văn hóa và Thể thao.

· Tác phẩm Sách ảnh “Hành trình cùng Lực lượng gìn giữ hòa bình tại Nam Xu-đăng”.

Tác giả: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Á (Nguyễn Á).

· Tác phẩm Vở diễn hát bội “Chiếc áo Thiên Nga”.

Tác giả: ông Lê Duy Hạnh, Nghệ sĩ ưu tú Hữu Danh, Nghệ sĩ Ngô Đông Hồ, Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội, Sở Văn hóa và Thể thao.
· Tác phẩm Tập bút ký “Ký sự xứ người”.

Tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà văn Trình Quang Phú.

· Tác phẩm Thiết kế kiến trúc Công trình nhà ở đô thị “Nhà Hóc Môn”

Tác giả: Kiến trúc sư Nguyễn Văn Thiên, Kiến trúc sư Nguyễn Sỹ Tuấn, Công ty Trách nhiệm hữu hạn TAA Design.

· Bộ 03 tác phẩm hội hoạ, chất liệu màu nước trên giấy “Nơi các thành phố hội tụ”.

Tác giả: Họa sĩ Đoàn Cao Quốc (Đoàn Quốc).

· Tác phẩm Giao hưởng “Người lính đảo”.
Tác giả: Nhạc sĩ Vũ Công Minh.

· Tác phẩm Sách ảnh song ngữ  “Cười - Smile”.

Tác giả: Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong.

· Tác phẩm Tiểu thuyết “Hồ sơ lửa”.

Tác giả: Nhà văn Lại Văn Long.
VI. LĨNH VỰC 6 (KHOA HỌC KỸ THUẬT): 10 đề tài

· Tái tạo khuyết hổng gần toàn bộ và toàn bộ lưỡi sau phẫu thuật trị ung thư.

Tác giả: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Anh Khôi; Bác sĩ chuyên khoa II 
Nguyễn Anh Tuấn; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Quốc Cẩn; Bác sĩ 
chuyên khoa I Lê Hùng Khương, Bệnh viện Ung Bướu, Sở Y tế.
· Cửa thu - thoát nước ống cống ngăn nghẹt rác và mùi hôi.

Tác giả: Thạc sĩ Bùi Văn Trường, Thạc sĩ Trần Văn Chí, Kỹ sư Trần Minh Trí, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Thoát nước Đô thị Thành phố 
Hồ Chí Minh.
· Tầm soát bệnh glôcôm bằng chụp ảnh màu gai thị với phần mềm 
trí tuệ nhân tạo EyeDr.
Tác giả: Tiến sĩ, Bác sĩ Phạm Thị Thủy Tiên; Thạc sĩ Công nghệ thông tin Hồ Phương Thanh Tài; Bác sĩ chuyên khoa II Đỗ Quốc Hiệp; Cử nhân 
Nguyễn Trọng Lộc; Thạc sĩ, Bác sĩ Lê Nhật Minh; Thạc sĩ, Bác sĩ Lâm Hoàng Yến, Bệnh viện Mắt, Sở Y tế.

· Khảo sát bệnh tồn lưu tối thiểu trong Bệnh Bạch cầu cấp dòng Lympho B ở trẻ em.

Tác giả: Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Phương Liên; Thạc sĩ Cao Văn Động; 
Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Thị Xinh; Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II 
Phù Chí Dũng; Bác sĩ chuyên khoa II Đặng Quốc Nhi; Bác sĩ chuyên khoa II 
Võ Thị Thanh Trúc; Thạc sĩ, Bác sĩ Hoàng Thị Tuệ Ngọc; Giáo sư, Tiến sĩ, 
Bác sĩ Nguyễn Tấn Bỉnh; Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Nghĩa; Tiến sĩ, Bác sĩ Phan Nguyễn Thanh Vân; Cử nhân Nguyễn Hồng Điệp, Bệnh viện Truyền máu Huyết học, Sở Y tế.

· Phẫu thuật bảo tồn tử cung trong điều trị bệnh lý thai kỳ có nhau cài răng lược.

Tác giả: Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang; Bác sĩ chuyên khoa II Huỳnh Xuân Nghiêm; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị 
Anh Phương; Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Thị Hải Châu; Bác sĩ chuyên khoa II Trương Thị Thùy Trang; Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Vũ, Bệnh viện Hùng Vương, Sở Y tế.
· Thiết kế và chế tạo cảm biến áp suất sử dụng vật liệu Silicon Carbide (SiC) ứng dụng trong hệ thống trạm quan trắc ngập lụt đô thị 
trực tuyến.

Tác giả: Tiến sĩ Ngô Võ Kế Thành, Thạc sĩ Nguyễn Tuấn Khoa, Giáo sư Đào Việt Dũng; Tiến sĩ Lê Quốc Cường; Tiến sĩ Trịnh Xuân Thắng, Trung tâm Nghiên cứu Triển khai Khu Công nghệ cao.
· Nghiên cứu chế tạo vật liệu màng mỏng dựa trên nền ô-xít kẽm 
ứng dụng chuyển hóa nhiệt thải dư thành năng lượng điện và bảo vệ 
môi trường.

Tác giả: Giáo sư, Tiến sĩ Phan Bách Thắng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trần Cao Vinh; Thạc sĩ Phạm Thanh Tuấn Anh, Trung tâm Nghiên cứu Vật liệu Cấu trúc Nano và Phân tử.

· Áp dụng trí thông minh nhân tạo (AI) kết hợp hệ thống phân cực ánh sáng và hình ảnh mô bệnh học trong chẩn đoán ung thư vú

Tác giả: Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hiền; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Huỳnh Ngọc Trinh; Tiến sĩ Lê Thanh Hải; Tiến sĩ Lê Ngọc Bích; Thạc sĩ Nguyễn Lê Ý; Kỹ sư Nguyễn Thảo Vy; Kỹ sư Nguyễn Thế Hiệp; Sinh viên 
Võ Quốc Hoàng Quyên, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

· Nghiên cứu và phát triển sản phẩm giống ưu thế lai trên đối tượng hoa lan, dưa lưới và cà chua bi phục vụ sản xuất nông nghiệp đô thị.

Tác giả: Thạc sĩ Phan Diễm Quỳnh, Tiến sĩ Hà Thị Loan, Thạc sĩ Đoàn Hữu Cường, Kỹ sư Trần Văn Hoàn, Thạc sĩ Lê Thị Thu Hằng, Trung tâm 
Công nghệ sinh học Thành phố.
· Quy trình kết hợp chế phẩm probiotic và vaccine, giải pháp phòng bệnh gan thận mủ và xuất huyết cho cá tra (Pangasianodon hypophthalmus).

Tác giả: Thạc sĩ Lê Lưu Phương Hạnh, Tiến sĩ Ngô Huỳnh Phương Thảo, Thạc sĩ Bùi Thị Thanh Tịnh, Thạc sĩ Vũ Thị Thanh Hương, Trung tâm 
Công nghệ Sinh học Thành phố.
VII. LĨNH VỰC 7 (KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO): 10 giải pháp

· Giải pháp ứng dụng sách nói Voiz FM.

 Tác giả: Công ty Tráchn hiệm hữu hạn Công nghệ WeWe.

· Hệ sinh thái chuyển đổi số “Web/app tương tác thông minh 3D/360”.

Tác giả: Công ty Cổ phần giải pháp chuyên gia STAR GLOBAL.
· Agridential.vn - Giải pháp truy xuất nguồn gốc toàn diện theo 
chuỗi giá trị dựa trên nền tảng công nghệ Blockchain tiên phong tại Việt Nam.

Tác giả: Công ty Cổ phần VIETNAM BLOCKCHAIN.

· Giải pháp tiết kiệm năng lượng cho máy điều hòa.

Tác giả: Công ty Cổ phần BENKON.

· Farmext - giải pháp nuôi trồng dễ dàng.

Tác giả: Công ty Cổ phần Tép Bạc.

· Kyna English - Nền tảng học online tương tác trong chuyển đổi số giáo dục đóng góp vào sự phát triển của ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh.

Tác giả: Công ty Cổ phần Dream Viet Education (KYNA ENGLISH).

· Graphenel: tiên phong sản xuất và nghiên cứu ứng dụng vật liệu Graphene tại Việt Nam.

Tác giả: Công ty Cổ phần Graphene Life.

· DIZIM - Nền tảng ứng dụng công nghệ AI giúp sản xuất video 
với phiên bản ảo của influencers.

Tác giả: Công ty Cổ phần DIZIM.

· Recruitgenius.ai nền tảng phỏng vấn ứng viên bằng AI.

Tác giả: Công ty Cổ phần EyeQ Tech.

· Nền tảng giáo dục trải nghiệm trên không gian Metaverse.

Tác giả: Công ty Cổ phần Akather Lab.
